
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 210141 Đỗ Thái An 30/08/2003 Sóc Trăng DH21OTO01

2 225516 Lữ Bình An 29/02/2004 Kiên Giang DH22XDU02

3 212570 Nguyễn Quốc Duy Anh 14/01/2003 Cần Thơ DH21OTO06

4 212483 Mai Hải Âu 06/01/2003 Cà Mau DH21OTO06

5 211369 Nguyễn Thị Tuyết Băng 13/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

6 211457 Trần Quốc Bình 12/08/2003 DH21QTK04

7 211205 Nguyễn Thị Chân 27/01/2003 Cà Mau DH21QTK04

8 211455 Lê Thanh Điền 19/09/2003 Kiên Giang DH21QTK04

9 210160 Huỳnh Thái Duy 05/06/2003 Vĩnh Long DH21OTO01

10 221243 Huỳnh Hoàng Giang 27/06/2004 Bến Tre DH22XDU02

11 212872 Nguyễn Chúc Hân 02/09/2003 Cà Mau DH21XET03

12 222252 Trần Gia Hân 16/09/2004 Kiên Giang DH22QTS02

13 214363 Châu Hoàng Hiếu 18/11/2003 Hậu Giang DH21OTO06

14 221608 Phan Hồ Trung Hiếu 14/08/2003 Bạc Liêu DH22XDU02

15 2110059 Bùi Hoàng Huy 15/07/2003 DH21XET04

16 2110239 Lê Trọng Huy 05/09/2003 Cần Thơ DH21OTO06

17 211487 Võ Văn Huy 06/04/2003 Cần Thơ DH21QTK04

18 213887 Trần Hoàng Khiêm 19/02/2003 Kiên Giang DH21XET03

19 221411 Lê Gia Lợi 16/12/2004 Cà Mau DH22XET02

20 212909 Tô Khắc Lượng 04/06/2003 Cần Thơ DH21XET03

21 211129 Đinh Nguyễn Thiên Lý 03/07/2003 Hậu Giang DH21QTK04

22 211079 Phạm Nhựt Minh 02/02/2003 Bạc Liêu DH21QTK04

23 213699 Nguyễn Ngọc Mộng 07/08/2003 Sóc Trăng DH21XET03
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24 219333 Trần Nguyễn Huy Nam 22/08/2003 Cần Thơ 21QTK-TT

25 211514 Nguyễn Thị Kiều Nghi 18/03/2003 DH21QTK04

26 213078 Nguyễn Thành Phú 09/09/2003 DH21QTK04

27 210191 Trần Kim Phụng 31/12/2002 Kiên Giang DH21QTK04

28 210218 Nguyễn Thị Thanh Quyền 29/11/2003 Trà Vinh DH21QTK04

29 225738 Nguyễn Hoàng Sang 04/07/2004 DH22XDU02

30 211137 Nguyễn Ngọc Thảo 15/03/2003 Kiên Giang DH21QTK04

31 212604 Trương Phú Thịnh 15/02/2003 Cà Mau DH21OTO06

32 211489 Lý Thị Kim Thư 11/02/2003 Hậu Giang DH21QTK04

33 213413 Nguyễn Ngô Minh Thư 17/12/2003 Tiền Giang DH21XET03

34 224830 Nguyễn Thị Minh Thư 12/10/2004 DH22BDS01

35 210031 Lê Minh Thuận 10/10/2002 Cà Mau DH21QTK04

36 213332 Nguyễn Đức Tín 26/11/2003 Kiên Giang DH21XET03

37 212389 Nguyễn Việt Trung Tín 15/11/2003 Kiên Giang DH21OTO06

38 211221 Võ Anh Tỏa 26/08/2003 Cà Mau DH21QTK04

39 212673 Lương Hồng Tốt 11/08/2003 Cà Mau DH21XET03

40 213361 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/04/2003 Cần Thơ DH21XET03

41 213773 Tô Văn Tuệ 01/01/2000 Thanh Hoá DH21XET03

42 212890 Võ Hiếu Vy 25/06/2003 Bạc Liêu DH21XET03

43 2110950 Lê Thị Trúc Xen 25/06/2003 An Giang DH21XET03

44 213620 Hoàng Thị Ngọc Yên 29/01/2003 An Giang DH21XET03


